
BẢNG TĂNG GIÁ CŨ - GIÁ MỚI SẢN PHẨM 
 

Tên sản phẩm  Giá cũ Giá mới  

Am Reo Tokugi 2L     449,000      449,000   

Am Reo Tokugi 3L     504,000      504,000   

Am Reo Tokugi 5L     639,000      639,000   

Ấm Siêu Tốc KH-K SP 1.8L     433,000      433,000   

Ấm Siêu Tốc KH-K SS 1.8L     426,000      426,000   

Ấm Siêu Tốc KH-K SW 1.8L     564,000      564,000   

Bào Gọt RCQ 10     384,000      384,000   

Bầu lẩu 18     126,000      137,000   

Bầu lẩu 20     144,000      158,000   

Bầu lẩu 22     161,000      176,000   

Bầu lẩu 24     185,000      201,000   

Bầu lẩu 26     207,000      227,000   

Bầu lẩu 28     233,000      254,000   

Bếp cồn Inox     222,000      243,000   

BẾP VÀNG EASY-COOK     694,000      694,000   

BẾP VÀNG QUICK-COOK  1,114,000   1,114,000   

Bộ Dao Bào Bếp Trưởng 3 (Cook chef)     187,000      187,000   

Bộ Dao Bào Bếp Trưởng 4 (Cook chef)     348,000      348,000   

BỘ DAO BÀO RAU CŨ QUẢ (BỘ 5)     273,000      273,000   

Bộ dụng cụ nấu ăn Bếp Phó Của Mẹ     511,000      511,000   

Bộ nồi Ceramic Thanh Xuân (Bộ 4-Q20)-Kem  1,085,000   1,085,000   

Bộ nồi Ceramic Thanh Xuân (Bộ 4-Q20)-Tím  1,085,000   1,085,000   

Bộ nồi Ceramic Thanh Xuân (Bộ 5-Q22+26)-Kem  1,595,000   1,595,000   

Bộ nồi Ceramic Thanh Xuân (Bộ 5-Q22+26)-Tím  1,595,000   1,595,000   

Chảo bầu Quantum 22     233,000      254,000   



Chảo bầu Quantum 26     285,000      312,000   

Chảo bầu Quantum 30     405,000      443,000   

Chảo bầu Quantum 34     504,000      551,000   

Chảo bầu Quantum 36     567,000      620,000   

Chảo bầu Quantum 38     645,000      705,000   

Chảo bầu Quantum 40     696,000      762,000   

Chảo bầu Quantum 44     864,000      945,000   

Chảo bầu Quantum 46     924,000   1,011,000   

Chảo bầu Quantum 50  1,073,000   1,173,000   

Chảo Bầu xi 22     105,000      114,000   

Chảo Bầu xi 26     128,000      140,000   

Chảo Bầu xi 30     200,000      218,000   

Chảo Bầu xi 34     266,000      290,000   

Chảo Bầu xi 36     299,000      326,000   

Chảo Bầu xi 38     326,000      356,000   

Chảo Bầu xi 40     360,000      393,000   

Chảo Bầu xi 44     455,000      497,000   

Chảo Bầu xi 46     489,000      534,000   

Chảo Bầu xi 50     570,000      624,000   

Chảo Bò Bít Tếch ADC     432,000      473,000   

Chảo cắt quai vàng 18       75,000        81,000   

Chảo cắt quai vàng 20       90,000        98,000   

Chảo cắt quai vàng 22     104,000      113,000   

Chảo cắt quai vàng 24     120,000      131,000   

Chảo cắt quai vàng 26     141,000      153,000   

Chảo cắt quai vàng 28     156,000      170,000   

Chảo cắt quai vàng 30     183,000      200,000   



Chảo Công Nghiệp 50     901,000      987,000   

Chảo Công Nghiệp 60  1,195,000   1,308,000   

Chảo Công Nghiệp 70  1,741,000   1,907,000   

Chảo Công Nghiệp 80  2,203,000   2,412,000   

Chảo KH LongLife Cao Cấp 26     454,000      513,000   

Chảo KH LongLife Cao Cấp 30     556,000      629,000   

Chảo KH LongLife Đắc Dụng 26     376,000      376,000   

Chảo KH LongLife Đắc Dụng 30     454,000      513,000   

Chảo Lẩu 16     122,000      132,000   

Chảo Lẩu 18     141,000      153,000   

Chảo Lẩu 20     164,000      179,000   

Chảo Lẩu 22     188,000      204,000   

Chảo Lẩu 24     222,000      243,000   

Chảo Lẩu 26     254,000      278,000   

Chảo Lẩu Nướng D32     961,000      961,000   

Chảo Lẩu Nướng D36  1,068,000   1,068,000   

Chảo Nướng RôTi 24     283,000      283,000   

Chén Hâm D120     113,000      113,000   

CHÕ XÔI BẦU 22 CM     678,000      741,000   

CHÕ XÔI BẦU 26 CM     824,000      902,000   

Chõ xôi xi bóng T20     435,000      435,000   

Chõ xôi xi bóng T24     578,000      578,000   

Chõ xôi xi bóng T26     678,000      678,000   

Chõ xôi xi bóng T28     758,000      758,000   

Chõ xôi xi bóng T30     884,000      884,000   

Chõ xôi xi bóng T34  1,073,000   1,073,000   

Chõ xôi xi bóng T36  1,238,000   1,238,000   



Chõ xôi xi bóng T40  1,520,000   1,520,000   

Chõ xôi xi bóng T44  1,778,000   1,778,000   

Dĩa Cá Inox Lớn     114,000      125,000   

Dĩa Cá Inox Nhỏ       98,000      107,000   

Dĩa Hấp Hoa Văn 3522       51,000        56,000   

Dĩa Hấp Hoa Văn 4025       69,000        75,000   

Đèn Aladin D12     163,000      163,000   

Gamen inox Cao 14/2     189,000      206,000   

Gamen inox Cao 14/3     249,000      272,000   

Gamen inox Cao 14/4     305,000      333,000   

Khay ăn trẻ em     180,000      197,000   

Khay Canteen inox Lớn có nắp     179,000      195,000   

Khay Inox D27       45,000        45,000   

Khuôn bánh khọt     417,000      456,000   

Khuôn bò bít tếch IDC     282,000      308,000   

Lẩu Điện & Vỉ Nướng  1,227,000   1,227,000   

Lò nướng than D250   1,200,000   1,200,000   

Máy làm kem mini 1.5L     573,000      573,000   

Máy nướng bánh kẹp đa dạng - BQ     439,350      439,350   

Máy nướng bánh kẹp đa dạng - LT     439,350      439,350   

Máy nướng bánh kẹp đa dạng - SD     439,350      439,350   

Máy nướng bánh kẹp đa dạng - TG     439,350      439,350   

Máy nướng bánh kẹp đa dạng - TO     439,350      439,350   

Mâm inox KH 44     153,000      167,000   

Mâm inox KH 48     180,000      197,000   

Mâm inox KH 52     234,000      255,000   

MUÔI INOX BẾP TRƯỞNG     202,000      202,000   



Nồi Cảm Ứng Đa Năng 3L  1,759,000   1,759,000   

Nồi Cảm Ứng Đa Năng 4L  3,501,000   3,501,000   

Nồi Cảm Ứng Đa Năng 5L  3,952,000   3,952,000   

Nồi Cảm Ứng Đa Năng 6L  1,920,000   1,920,000   

Nồi cơm Điện Đa Năng 1.1     702,000      702,000   

Nồi cơm Điện Đa Năng 1.7     978,000      978,000   

Nồi Cơm Điện Nàng Thơm 1.2L     399,000      399,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng 16     156,000      170,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng 18     183,000      200,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng 20     224,000      245,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng 22     275,000      300,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng 24     324,000      354,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng 26     374,000      408,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng 28     420,000      459,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng 30     486,000      531,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng T3 lớn  1,280,000   1,398,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng T3 nhỏ     563,000      614,000   

Nồi ĐB quai tròn xi bóng T5  1,162,000   1,268,000   

Nồi KH dầy xi bóng 32     521,000      569,000   

Nồi KH dầy xi bóng 34     554,000      606,000   

Nồi KH dầy xi bóng 36     678,000      741,000   

Nồi KH dầy xi bóng 38     744,000      815,000   

Nồi KH dầy xi bóng 40     857,000      938,000   

Nồi KH dầy xi bóng 42     941,000   1,029,000   

Nồi KH dầy xi bóng 44  1,043,000   1,142,000   

Nồi KH dầy xi bóng 50  1,400,000   1,532,000   

Nồi KH Đa Dụng 16     241,000      241,000   



Nồi KH Đa Dụng 18     277,000      277,000   

Nồi KH Đa Dụng 20     331,000      331,000   

Nồi KH Đa Dụng 22     410,000      410,000   

Nồi KH Đa Dụng 24     461,000      461,000   

Nồi KH Đa Dụng 26     531,000      531,000   

Nồi KH Đa Dụng 28     619,000      619,000   

Nồi KH Đa Dụng 30     691,000      691,000   

Nồi KH Đa Dụng T3 Lớn (26-28-30)  1,758,000   1,758,000   

Nồi KH Đa Dụng T3 Nhỏ (16-18-20)     811,000      811,000   

Nồi KH Đa Dụng T5 (16-18-20-22-24)  1,643,000   1,643,000   

Nồi Khuấy bột BDG 14cm     228,000      249,000   

Nồi Khuấy Bột BDG 16cm     264,000      288,000   

Nồi khuấy bột nắp kiếng 16     192,000      210,000   

Nồi lẩu Inox nắp Kiếng 20     197,000      215,000   

Nồi lẩu Inox nắp Kiếng 22     224,000      245,000   

Nồi lẩu Inox nắp Kiếng 24     252,000      275,000   

Nồi lẩu Inox nắp Kiếng 26     282,000      308,000   

Nồi Nhật 16     197,000      215,000   

Nồi Nhật 18     230,000      251,000   

Nồi Nhật 20     270,000      296,000   

Nồi Nhật 22     338,000      369,000   

Nồi Nhật 24     431,000      471,000   

Nồi Nhật 26     468,000      512,000   

Nồi Nhật 28     554,000      606,000   

Nồi Nhật 30     654,000      716,000   

Nồi Nhật T3 lớn  1,036,000   1,133,000   

Nồi Nhật T3 nhỏ     898,000      981,000   



Nồi Soup Pot 32     687,000      752,000   

Nồi Soup Pot 34     753,000      824,000   

Nồi Soup Pot 36     869,000      951,000   

Nồi Soup Pot 38     960,000   1,050,000   

Nồi Soup Pot 40  1,106,000   1,211,000   

Nồi Soup Pot 42  1,247,000   1,364,000   

Nồi Soup Pot 44  1,364,000   1,493,000   

Nồi Soup Pot 46  1,643,000   1,799,000   

Nồi Soup Pot 48  1,737,000   1,902,000   

Nồi Soup Pot 50  1,910,000   2,090,000   

Nồi Soup Pot 52H70  3,242,000   3,549,000   

Nồi Soup Pot 62  3,176,000   3,477,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Kem-16     236,000      236,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Kem-18     288,000      288,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Kem-20     315,000      315,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Kem-22     389,000      389,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Kem-24     417,000      417,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Kem-26     495,000      495,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Tím-16     236,000      236,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Tím-18     288,000      288,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Tím-20     315,000      315,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Tím-22     389,000      389,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Tím-24     417,000      417,000   

Nồi Thanh Xuân Ceramic Tím-26     495,000      495,000   

Phin Cà Phê Nhôm 70       51,000        68,000   

Phin Cà Phê Nhôm Xi Màu Đen       83,000      105,000   

Phin Cà Phê Nhôm Xi Màu Nâu       80,000        98,000   



Phin Cà Phê Nhôm Xi Màu Vàng       75,000        98,000   

Phin Nhôm Likafe Đen Nâu KHG 8075     180,000      196,000   

Phin Nhôm Likafe Đen Nâu KHG 8076     180,000      196,000   

Quánh KILO 24     357,000      357,000   

Quánh KILO 26     410,000      410,000   

Quánh KILO 28     449,000      449,000   

Quánh KILO 30     512,000      512,000   

Quánh Ốp La 12     119,000      129,000   

Quánh Ốp La 14     134,000      146,000   

Quánh Ốp La 16     156,000      170,000   

Quánh Ốp La Bộ 2 (12-14)     252,000      275,000   

Quánh Ốp La Bộ 2 (14-16)     290,000      317,000   

Quánh Quantum USA 20     237,000      237,000   

Quánh Quantum USA 22     285,000      285,000   

Quánh Quantum USA 24     350,000      350,000   

Quánh Quantum USA 26     390,000      390,000   

Quánh Quantum USA 28     416,000      416,000   

Quánh Quantum USA 30     465,000      465,000   

Quánh Thanh Xuân Ceramic Kem-20     236,000      236,000   

Quánh Thanh Xuân Ceramic Kem-22     275,000      275,000   

Quánh Thanh Xuân Ceramic Kem-24     315,000      315,000   

Quánh Thanh Xuân Ceramic Kem-26     338,000      338,000   

Quánh Thanh Xuân Ceramic Tím-20     236,000      236,000   

Quánh Thanh Xuân Ceramic Tím-22     275,000      275,000   

Quánh Thanh Xuân Ceramic Tím-24     315,000      315,000   

Quánh Thanh Xuân Ceramic Tím-26     338,000      338,000   

Quánh trắng 18       90,000        98,000   



Quánh trắng 20     104,000      113,000   

Quánh trắng 22     122,000      132,000   

Quánh trắng 24     138,000      150,000   

Quánh trắng 26     159,000      174,000   

Quánh trắng 28     174,000      191,000   

Quánh trắng 30     201,000      219,000   

RCQ Bào Chỉ       54,000        54,000   

RCQ Bào Đôi       51,000        51,000   

RCQ Bào Lát       54,000        54,000   

SẠN INOX BẾP TRƯỞNG     202,000      202,000   

Thau inox 16       47,000        50,000   

Thau inox 18       56,000        60,000   

Thau inox 20       68,000        74,000   

Thau inox 22       77,000        83,000   

Thau inox 24       92,000        99,000   

Thau inox 26     111,000      122,000   

Thau inox 28     128,000      140,000   

Thau inox 30     144,000      158,000   

Thau inox 32     161,000      176,000   

Thau inox 34     182,000      198,000   

Thau inox 36     203,000      221,000   

Thau inox 38     255,000      279,000   

Thau inox 40     282,000      308,000   

Thau inox 42     314,000      342,000   

Thau inox 44     339,000      371,000   

Thau inox 46     405,000      443,000   

Thau inox 48     450,000      492,000   



 

Thau inox 50     483,000      528,000   

Thau inox 52     518,000      566,000   

Thau inox 54     563,000      615,000   

Thau inox 56     606,000      663,000   

Thau inox 60     728,000      797,000   

Thau inox 64     795,000      870,000   

Thau inox 70     975,000   1,067,000   

Thố Hâm D140     124,000      124,000   

VÁ LỔ INOX BẾP TRƯỞNG     202,000      202,000   

VÁ MÌ INOX BẾP TRƯỞNG     202,000      202,000   

Vỉ nướng K/D     330,000      330,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T24     408,000      408,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T26     474,000      474,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T28     536,000      536,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T30     587,000      587,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T32     648,000      648,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T34     755,000      755,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T36     834,000      834,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T38     926,000      926,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T40     989,000      989,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T42  1,205,000   1,205,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T44  1,337,000   1,337,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T46  1,422,000   1,422,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T50  1,620,000   1,620,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T56  1,853,000   1,853,000   

Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T60  2,013,000   2,013,000   


